
PHỤ LỤC  

 ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN TẬP HUẤN CÁC BỘ MÔN THAM DỰ  
HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ X, NĂM 2024 

 

TT MÔN 
ĐỊA ĐIỂM  
TẬP HUẤN 

ĐỊA CHỈ 
THỜI GIAN  
TẬP HUẤN 

(ngày, giờ tập luyện trong tuần) 

TRƯỞNG 
BỘ MÔN 

1 Bơi 

Trung tâm huấn luyện 
và Thi đấu Thể dục 
thể thao Hải Phòng 
và Bể bơi Bến Bính 

Số 17 Lạch Tray, Ngô 
Quyền, Hải Phòng 

Số 11 Nguyễn Thượng Hiền, 
Minh Khai, Hồng Bàng 

Sáng 8h00 - 11h00 
Thứ 2,3,4,5,6,7 
Chiều 14h30 - 16h30 
Thứ 2,3,4,5,6,7 

Phạm Ngọc Khánh 
0982334725 

2 Bóng rổ 
Sân Bóng Rổ trường 
Đại Học Hàng Hải 

số 484 Lạch Tray, Ngô 
Quyền, Hải Phòng 

Chiều 17h00 - 19h00 
Thứ 2,3,4,5,6,7 Đinh Văn Hào 

0935103998 

3 Bóng bàn 
Nhà thi đấu trường 
Đại học Hàng Hải 

số 484 Lạch Tray, Ngô 
Quyền, Hải Phòng 

Sáng 8h30 - 10h30 
Thứ 2,3,4,5,6,7 
Chiều 15h00 - 17h30 
Thứ 2,3,4,6,7 

Nguyễn Thị Thúy Hà 
0904552088 

4 Bóng 
chuyền 

Khu liên hợp thể thao 
thành phố Hải Phòng 

Km số 10 Phạm Văn Đồng, 
Dương Kinh, Hải Phòng 

Sáng 8h00 - 10h30 
Thứ 2,3,4,5,6,7 
Chiều 14h00 - 17h30 
Thứ 2,3,4,5,6,7 

Nguyễn Trần Phương 
0934213888 

5 Bóng đá 
TH 

Sân vận động Hồ Sen 
Số 10 Hồ Sen, Lê Chân, Hải 

Phòng 

Chiều 15h30 - 17h30 
Thứ 2,3,4,6 

Mai Ngọc Quang 
0936911279 

 

6 Bóng đá 
THCS 

SVĐ Trường Đại học Y 
Dược Hải Phòng Số 72A Nguyễn Bỉnh Khiêm, 

Đằng Giang, Ngô Quyền 

Sáng 8h00 - 10h00 
Thứ 2,3,4,5,6 Phạm Ngọc Tú 

0766764567 

7 Bóng đá 
nam THPT 

Khu liên hợp thể thao 
thành phố Hải Phòng Km số 10 Phạm Văn Đồng, 

Dương Kinh, Hải Phòng 

Chiều 15h00 - 17h00 
Thứ 2,3,4,6 Hoàng Thanh Bình 

0942195563 



TT MÔN 
ĐỊA ĐIỂM  
TẬP HUẤN 

ĐỊA CHỈ 
THỜI GIAN  
TẬP HUẤN 

(ngày, giờ tập luyện trong tuần) 

TRƯỞNG 
BỘ MÔN 

8 Cờ vua 
Trung tâm Huấn luyện 

và Thi đấu Thể dục 
thể thao Hải Phòng 

Số 17 Lạch Tray, Ngô 
Quyền, Hải Phòng 

Sáng 8h30 - 10h30 
Thứ 2,3,4,5,6,7 
Chiều 15h00 - 17h30 
Thứ 2,3,4,6,7 

Trần Thị Kim Loan 
0912923753 

9 Cầu lông 
Cung Văn hóa Thể 

thao Thanh niên thành 
phố 

Số 45 Lạch Tray, Ngô 
Quyền, Hải Phòng 

Sáng 8h00 - 10h30 
Thứ 2,3,4,5,6,7 
Chiều 14h00 - 16h30 
Thứ 2,3,4,5,6,7 

Nguyễn Duy Bình 
0907191967 

10 Điền Kinh 
Sân vận động 17 Lạch  

Tray 
Số 17 Lạch Tray, Ngô 

Quyền, Hải Phòng 

Sáng 6h30 - 8h30 
Thứ 2,3,4,5,6,7 
Chiều 16h00 - 18h00 
Thứ 2,3,4,5,6,7 

Nguyễn Thị Kim Anh 
0912926667 

11 Đá cầu Nhà thi đấu Hồ Sen 
Số 10 Hồ Sen, Lê Chân, Hải 

Phòng 

Sáng: 8h00 đến 10h00 
Thứ 2,3,4,5,6,7 
Chiều: Từ 14h30 - 16h00  
Thứ 2,3,4,5,6 
Tối: Từ 18h30  -  20h30  
Thứ 2,3,5,6 

Lê Thế Thành 
0903234182 

12 Kéo co 

Khu liên hợp thể thao 
thành phố Hải Phòng 
và Trường THPT Nhữ 

Văn Lan 

Km số 10 Phạm Văn Đồng, 
Dương Kinh, Hải Phòng 

 

Sáng: Từ 6giờ 30 đến 7giờ 
30  
Thứ 2,3,4,5,6,7, Chủ nhật 
Chiều: Từ 16giờ đến 18 giờ 
Thứ 2,3,4,5,6,7, Chủ nhật 

Trần Văn Quang 
0792011975 

13 Karate 
Trung tâm huấn luyện 

và Thi đấu Thể dục 
thể thao Hải Phòng 

Số 17 Lạch Tray, Ngô 
Quyền, Hải Phòng 

Tối: 
Từ 17h45 đến 19h30 
Từ thứ 2 đến thứ 7 Phạm Thị Minh Hường 

0912025192 



TT MÔN 
ĐỊA ĐIỂM  
TẬP HUẤN 

ĐỊA CHỈ 
THỜI GIAN  
TẬP HUẤN 

(ngày, giờ tập luyện trong tuần) 

TRƯỞNG 
BỘ MÔN 

14 Thể dục 
Aerobic 

Trung tâm huấn luyện 
và Thi đấu Thể dục 
thể thao Hải Phòng 
và THPT Phạm Ngũ 

Lão 

Số 17 Lạch Tray, Ngô 
Quyền, Hải Phòng 

Sáng: 
Từ 08h00 đến 11h00 
Thứ 2-4-6 
Chiều: 
Từ 14h00 đến 16h30 
Thứ 3-5-7 

Trần Thị Thu Hà 
0904350025 

15 Taekwondo 
Trung tâm huấn luyện 

và Thi đấu Thể dục 
thể thao Hải Phòng 

Số 17 Lạch Tray, Ngô 
Quyền, Hải Phòng 

Sáng: Từ 8h00 đến 10h00
 Chủ nhật  
Tối: Từ 18h00 đến 20h00 
Từ thứ 2 đến Chủ nhật 
 

Phạm Thị Hồng Lam 
0903886582 

16 Võ Cổ 
truyền 

Khu liên hợp thể thao 
thành phố Hải Phòng 

Km số 10 Phạm Văn Đồng, 
Dương Kinh, Hải Phòng 

Sáng:  
Từ 8 giờ đến 11 giờ Từ thứ 
2 đến thứ 7 
Chiều:  
Từ 14 giờ đến 17 giờ 
Từ thứ 2 đến thứ 7 

Nguyễn Đình Cương 
0981064012 

17 Vovinam 
Trung tâm huấn luyện 

và Thi đấu Thể dục 
thể thao Hải Phòng 

Số 17 Lạch Tray, Ngô 
Quyền, Hải Phòng 

Sáng 8h00 - 10h00 
Thứ 2,3,5,6, 
Chiều 15h00 - 17h00 
Thứ 2,3,4,5,6,7 

Phạm Thị Thu Huyền 
0943435029 

 


